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AGRIBANK :  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

AMC :  Công ty quản lý tài sản (Asset Management Company) 

CIC :  Trung tâm thông tin tín dụng (Credit Information Center) 

DNNN :  Doanh nghiệp nhà nƣớc 

DPRR :  Dự phòng rủi ro 

ECB :  Ngân hàng Trung Ƣơng Châu Âu (The European Central Bank) 

FED :  Cục dự trữ liên bang (Federal Reserve System) 

GDP :  Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) 

HĐQT :  Hội đồng quản trị 

IMF :  Quỹ tiền tệ quốc tế (The International Monetary Fund)  

NDT :  Nhân dân tệ 

NHNN :  Ngân hàng Nhà nƣớc 

NHNo & PTNT :  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

NHTM :  Ngân hàng thƣơng mại 

NHTW :  Ngân hàng Trung Ƣơng 

RRTD :  Rủi ro tín dụng 

TCTD :  Tổ chức tín dụng 

TSCĐ :  Tài sản cố định 

TSĐB :  Tài sản đảm bảo 

USD :  Đô la Mỹ (The United States Dollar) 

WB :  Ngân hàng thế giới (World Bank) 

WTO :  Tổ chức thƣơng mại thế giới (World Trade Organization) 

  



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 3.1. Chênh lệch Thu nhập - Chi Phícủa các chi nhánh NHNo Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 - 2015 ....................... 46 

Bảng 3.2: Dƣ nợ tín dụng của các chi nhánh NHNo Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 - 2015 ............................................. 48 

Bảng 3.3. Nợ xấu của NHNo Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc ............... 49 

Bảng 3.4. Nợ xấu của NHNo Việt Nam chi nhánh Phúc Yên (giai đoạn 

2011 - 2015) .................................................................................... 49 

Bảng 3.5. Phân loại nợ xấu tại các chi nhánh NHNo trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc (2011 - 2015) ................................................................ 53 

Bảng 3.6: Dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn qua các năm 2011 - 2015 ................... 59 

Bảng 3.7. Trích lập và sử dụng dự phòng cụ thể tại các chi nhánh NHNo 

trên địabàn tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................. 60 

Bảng 3.8: Nợ xấu ngoại bảng của các chi nhánh NHNo & PTNT Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .................................................... 61 

Bảng 3.9:Dự phòng rủi ro 2014 - 2015 ........................................................... 62 

Bảng 3.10: Cơ cấu nợ tín dụng có tài sản đảm bảo ......................................... 64 

 

  



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

viii 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Sơ đồ 3.1: Cơ cấu trình độ nhân sự tại NHNo&PTNTchi nhánh Tỉnh 
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